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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 Môn: Công Nghệ 9

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	
	
	(Bảng ma trận gồm 02 trang)
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	1
	Mô đun: Định hướng nghề nghiệp
	1.1. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ
	

1
0,5đ
	

2’
	
	
	1
0,5đ
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
1,0đ
	
	4’
	10%

	
	
	1.2. Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
	1
0,5đ
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
2,0đ
	12’
	
	
	
	
	1
0,5đ
	1
2,0đ
	14’
	25%

	
	
	1.3. Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam
	


1
0,5đ
	


2’
	
	
	1
0,5đ
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
1,0đ
	
	4’
	10%

	
	
	1.4. Quy trình lựa chọn nghề nghiệp
	
1
0,5đ
	
2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
1,0đ
	5’
	1
0,5đ
	1
1,0đ
	7’
	15%

	2
	Mô đun chế biến thực phẩm-
Chương I: Dinh dưỡng và thực phẩm
	2.1. Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm
	
2
1,0đ
	
4’
	
	
	
2
1,0đ
	

4’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4
2,0đ
	
	
8’
	

20%

	
	
	2.2. Lựa chọn và bảo quản thực phẩm
	
2
1,0đ
	
4’
	
	
	
2
1,0đ
	

4’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4
2,0đ
	
	

8’
	
20%

	Tổng
	8
4,0đ
	16’
	
	
	6
3,0đ
	12’
	
	
	
	
	1
2,0đ
	12’
	
	
	1
1,0đ
	5’
	14
	2

	45’
	100

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung %
	70%
	30%
	16
	
	100%
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	[bookmark: _GoBack] Môn: Công Nghệ 9

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	
	
	(Bản đặc tả gồm 02 trang)

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Mô đun: Định hướng nghề nghiệp
	1.1. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ
	Nhận biết: Nhận biết được một số nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
Thông hiểu: Hiểu được tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người và xã hội. 
	1
	1
	
	

	
	
	1.2. Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
	Nhận biết: Mô tả được cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân tại Việt Nam.
Vận dụng: Vận dụng được kiến thức đã học, tìm hiểu sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở có những hướng đi nào liên quan tới nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
	1
	
	1
	

	
	
	1.3. Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam
	Nhận biết: Nêu được khái niệm về thị trường lao động.
Thông hiểu: Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động.
	1
	1
	
	

	
	
	1.4. Quy trình lựa chọn nghề nghiệp
	Nhận biết: Nêu được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp.
Vận dụng cao: Vận dụng kiến thức đã học để tư vấn cho bạn việc chọn nghề dựa trên căn cứ khoa học.
	1
	
	
	1

	2
	Mô đun chế biến thực phẩm-
Chương I: Dinh dưỡng và thực phẩm
	2.1. Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm
	Nhận biết: Nêu được thành phần dinh dưỡng có trong thực thẩm.
Thông hiểu: Phân tích được vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm đối với cơ thể người.
	2
	2
	
	

	
	
	2.2. Lựa chọn và bảo quản thực phẩm
	Nhận biết: Lựa chọn được các loại thực phẩm thông dụng.
Thông hiểu: Phân tích được các biện pháp bảo quản chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.
	2
	2
	
	

	Tổng
	
	
	8
	6
	1
	1
































